
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCCD10116 Trần Đức Biên 66DCCD11

2 2 66DCCD10193 Nguyễn Thiện Chí 66DCCD11

3 3 66DCCA21269 Nguyễn Duy Công 66DCCD12

4 4 66DCCD10077 Ngọ Thế Cung 66DCCD11

5 5 66DCCD10181 Đinh Ngọc Đĩnh 66DCCD12

6 6 66DCCD10098 Bùi Hải Dương 66DCCD12

7 7 66DCOT10215 Đinh Văn Hiếu 66DCCD12

8 8 66DCDD10094 Đỗ Đăng Hùng 66DCDD11

9 9 66DCCD10101 Ngô Quốc Khánh 66DCCD11

10 10 66DCCD10050 Trần Bình Minh 66DCCD11

11 11 66DCCD10223 Kiều Văn Thắng 66DCCD12

12 12 66DCCD10071 Nguyễn Đình Quỳnh 66DCCD12

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Địa chất công trình DC2CT31

13 13 66DCCD10117 Nguyễn Minh Thư 66DCCD11

14 14 66DCDD10081 Nguyễn Văn Toàn 66DCDD11

15 15 66DCDD10046 Lê Hoài Vũ 66DCDD11

16 16 66DCCD10197 Hà Văn Vương 66DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 16 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLKT10260 Triệu Thị Ngọc Anh 66DLKT13

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Quản trị doanh nghiệp DC3QT51



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2028 Trần Thanh Hùng 64DCDD01

2 2 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 64DCCD04

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - ĐỢT THÁNG 03/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Địa chất công trình DC2CT31



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLDD10149 Nguyễn Đình Công 66DLDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Dự toán công trình



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10242 Dương Phương Ánh 66DLCD12

2 2 66DLCD10218 Bùi Đăng Thắng 66DLCD12

3 3 66DLCD10205 Đỗ Minh Tuấn 66DLCD12

4 4 66DLCD10255 Nguyễn Đức Tuân 66DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Toán 3 DC1CB13



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc 64DCDD01

2 2 64DCDD2007 Trần Đức Cảnh 64DCDD01

3 3 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 64DCDD01

4 4 64DCDD2011 Trần Đức Dũng 64DCDD01

5 5 64DCDD2014 Trần Việt Đức 64DCDD01

6 6 64DCDD2015 Đỗ Thế Giang 64DCDD01

7 7 64DCDD2018 Nguyễn Văn Hải 64DCDD01

8 8 64DCDD2017 Nguyễn Vũ Hải 64DCDD01

9 9 64DCDD2020 Nguyễn Văn Hiếu 64DCDD01

10 10 64DCDD2022 Nguyễn Văn Hoàn 64DCDD01

11 11 64DCDD2032 Nguyễn Anh Minh 64DCDD01

12 12 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kỹ thuật thi công 2 DC3DD52

13 13 64DCDD2038 Dương Văn Phú 64DCDD01

14 14 64DCDD2039 Đoàn Chí Phú 64DCDD01

15 15 64DCDD2040 Nguyễn Nghĩa Phú 64DCDD01

16 16 64DCDD2052 Bùi Trung Thụ 64DCDD01

17 17 64DCDD2053 Hoàng Nam Tiến 64DCDD01

18 18 64DCDD2057 Trần Văn Tú 64DCDD01

19 19 64DCDD2056 Đoàn Xuân Tuyên 64DCDD01

20 20 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 20 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCDD10361 Nguyễn Quốc Bình 65DCDD11

2 2 65DCDD10371 Vi Đức Chiến 65DCDD11

3 3 65DCDD10359 Nguyễn Văn Hiển 65DCDD11

4 4 65DCDD13495 Vũ Mạnh Kiên 65DCDD11

5 5 65DCDD13496 Hoàng Trung Thành 65DCDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 05 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kết cấu gạch đá và gỗ DC2DD53



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65CCCD11082 Nguyễn Văn Biên 65CCCD11

2 2 65CCCD10975 Hoàng Quốc Hồng 65CCCD11

3 3 65CCCD10274 Nguyễn Toàn Thắng 65CCCD11

4 4 65CCCD10260 Lò Anh Tuân 65CCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi: Bảo trì KT và KĐCT cầu đường CC3CD61



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCTH14251 Nguyễn Thị Thủy Tiên 65DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Automat và ngôn ngữ hình thức DC2TH33



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10122 Lê Thị Lan  Anh 65DCKT11

2 2 65DCKT10119 Vũ Thị  Dịu 65DCKT11

3 3 65DCKT10090 Nguyễn Thị Hồng  Giang 65DCKT11

4 4 65DCKT10099 Phạm Thị  Hằng 65DCKT11

5 5 65DCKT10101 Hoàng Thị  Hòa 65DCKT11

6 6 65DCKT13468 Nguyễn Thị Thu  Hường 65DCKT11

7 7 65DCKT10098 Bùi Thị Ngọc  Lâm 65DCKT11

8 8 65DCKT10100 Phạm Thị  Loan 65DCKT11

9 9 65DCKT14427 Nguyễn Quang  Minh 65DCKT11

10 10 65DCKT10088 Nguyễn Thúy  Ngọc 65DCKT11

11 11 65DCKT10085 Nguyễn Phương  Thảo 65DCKT11

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 3 DC3KT33

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 11 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 65DCKX11

2 2 65DCKX14425 Nguyễn Thị Thu Hòa 65DCKX11

3 3 65DCDT12263 Cao Tùng Lâm 65DCKX11

4 4 65DCKX12232 Lê Thị Thanh Thuyên 65DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Định giá sản phẩm xây dựng DC3KX76



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 65DCCD11

2 2 65DCCD12485 Văn Huy Chung 65DCCD12

3 3 65DCCD13952 Nguyễn Việt Dũng 65DCCD12

4 4 65DCCD10706 Cao Thành Hân 65DCCD12

5 5 65DCCD10697 Nguyễn Khắc Gia Huy 65DCCD11

6 6 65DCCD12064 Phạm Phương Nam 65DCCD12

7 7 65DCCD14395 Nguyễn Hồng Phong 65DCCD12

8 8 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 65DCCD11

9 9 65DCDB20622 Trần Quang Thịnh 65DCCD11

10 10 65DCCD12495 Đào Công Danh Tiến 65DCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 10 sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thủy lực thủy văn CT DC2GT61

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 10 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10024 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 66DCKX11

2 2 66DCKX10222 Nguyễn Văn Minh 66DCKX11

3 3 66DCKX10035 Phạm Thị Phương 66DCKX11

4 4 66DCKX10090 Lê Huyền Trang 66DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thiết kế cầu DC2KX42



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10248 Nguyễn Bùi Hà Anh 66DCKT12

2 2 66DCKT10198 Đỗ Thùy Dung 66DCKT12

3 3 66DCKT30013 Đỗ Thị Thu Hà 66DCKT12

4 4 66DCKT10060 Phùng Thị Hương 66DCKT11

5 5 66DCKT10273 Đỗ Thị Thanh Lan 66DCKT12

6 6 66DCKT10047 Nguyễn Thị Mai Linh 66DCKT11

7 7 66DCKT10271 Trần Thị Nga 66DCKT12

8 8 66DCKT10059 Phan Văn Thảo 66DCKT11

9 9 66DCKT30016 Nguyễn Thu Trang 66DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 09 sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế lượng DC2KV63

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCOT10121 Nguyễn Cường Anh 66DCOT12

2 2 66DCOT10029 Lê Viết Bảo 66DCOT11

3 3 66DCOT10092 Nguyễn Minh Châu 66DCOT11

4 4 66DCOT10156 Phạm Văn Công 66DCOT12

5 5 66DCOT30003 Phạm Quốc Cường 66DCOT12

6 6 66DCOT10209 Phùng Văn Cường 66DCOT12

7 7 66DCOT30038 Vũ Quang Đạo 66DCOT12

8 8 66DCOT10236 Dương Văn Hải 66DCOT12

9 9 66DCOT10135 Phùng Văn Hải 66DCOT11

10 10 66DCOT10080 Nguyễn Đăng Hiển 66DCOT11

11 11 66DCOT10095 Đặng Trung Hiếu 66DCOT11

12 12 66DCOT10097 Vũ Đình Hoàng 66DCOT11

Ngày thi: 09/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vẽ kỹ thuật DC2CO13

13 13 66DCOT10204 Đỗ Văn Lâm 66DCOT12

14 14 66DCOT10260 Nguyễn Thành Phát 66DCOT12

15 15 66DCOT10179 Thiều Anh Quân 66DCOT12

16 16 66DCOT10083 Phùng Đắc Toàn 66DCOT11

17 17 66DCOT10230 Nguyễn Đức Trung 66DCOT12

18 18 66DCOT10234 Lê Anh Tuấn 66DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 18 sinh viên


